	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
Số: 34/BC-VHXH
	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       Điện Biên, ngày 07 tháng 12 năm 2015


BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
 đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016
( Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội)



Căn cứ Điều 55, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn các Ban HĐND; 

Thực hiện Thông báo số 221/TB-HĐND ngày 07/12/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên V/v phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành thẩm tra Báo cáo số 393/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết về "Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016". Qua nghiên cứu báo cáo, qua giám sát, khảo sát thực tế tại địa phương, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra thuộc lĩnh vực Văn hóa - xã hội như sau:

I. VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2015

1. Kết quả đạt được


Qua thẩm tra, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với phần nhận định, đánh giá những kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2015 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời nhận định một số vấn đề thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội như sau:

- Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề tiếp tục được triển khai; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị từ 3,5% năm 2014 ước giảm xuống còn 3,3% năm 2015. Tỉnh đã tổ chức thành công Ngày hội Việc làm lần thứ nhất năm 2015.

- Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được triển khai tích cực, nhất là đối với các hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Chương trình giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành quan tâm, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 32,57% năm 2014 xuống còn 28,01% năm 2015 (giảm 4,56%), đạt kế hoạch đề ra
. Tiếp tục nuôi dưỡng 79 cháu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, 134 cháu tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ và 13 cháu tại Nhà mái ấm Điện Biên Đông. Cấp phát 423.515 thẻ BHYT cho đối tượng chính sách xã hội. Dự ước năm 2015, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt khoảng 98% (đạt chỉ tiêu theo Quyết định 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Chính phủ). Việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời.

- Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em tiếp tục được triển khai; nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tham gia. Mục tiêu xây dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em tiếp tục được quan tâm, hiện có 70/130 xã, phường đạt tiêu chí (tăng 5 xã, phường so với thực hiện năm 2014, đạt kế hoạch).


- Công tác phòng chống HIV/AIDS tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện; tình hình lây nhiễm HIV/AIDS có xu hướng giảm so với các năm trước. Toàn tỉnh có 42 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội (tăng 2 xã so với năm 2014). Công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. 

- Sự nghiệp Y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và trẻ em, các chỉ tiêu khám chữa bệnh cơ bản đạt kế hoạch đề ra; chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế từng bước được nâng lên; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được chú trọng triển khai; trong năm không có dịch lớn xảy ra. Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai ở 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế xã 30,8% (tăng 7,7% so với năm 2014). Tỷ xuất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm 2,6%0 từ 36,8%0 (2014) xuống còn 34,2%0 (2015).

- Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện được chú trọng, nâng cao; mạng lưới trường, lớp học, quy mô học sinh phát triển. Năm 2015, toàn tỉnh có 100% các xã, phường, thị trấn được công nhận và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, vượt kế hoạch
. Tỷ lệ trẻ mầm non: học 2 buổi/ngày đạt 100%, đi học chuyên cần đạt trên 95,3%, được tổ chức ăn bán trú tại trường đạt trên 98,1%, dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt đạt 100%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được tiếp tục đầu tư, nâng cấp. Toàn tỉnh có 503 trường, tăng 4 trường; tổng số trường đạt chuẩn quốc gia tăng 23 trường so với năm 2014
.

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới....được tăng cường. Giờ tiếp, phát sóng phát thanh truyền hình đều đạt và vượt kế hoạch; nội dung phát sóng được đổi mới, chất lượng chương trình được nâng lên, đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ Thông tin, Truyền thông để truyền dẫn, phát sóng trên vệ tinh vinasat theo Đề án đã được phê duyệt.

2. Tồn tại, hạn chế

Năm 2015, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với những tồn tại, hạn chế được đánh giá trong báo cáo; ngoài ra, Ban nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội cần được quan tâm đó là:

- Kết quả xuất khẩu lao động tuy có tăng so với năm 2014 là 34% nhưng mới đạt 70% kế hoạch năm (70/100 lao động), đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có giải pháp thực hiện đạt kế hoạch.

- Tình hình buôn bán, vận chuyển, sử dụng các chất ma túy, mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, người dân vượt biên sang Trung Quốc có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tới đời sống xã hội; di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp. Các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa hiệu quả chưa cao.
- Một số cơ chế chính sách và biện pháp trợ giúp xóa đói giảm nghèo chưa thật phù hợp, còn mang tính bao cấp, làm nảy sinh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, một bộ phận người dân chưa có ý thức quyết tâm phấn đấu thoát nghèo.
- Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến xã còn thiếu so với yêu cầu. Công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở còn yếu, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi cao hơn năm trước 2,3%o; Tỷ lệ trẻ sơ sinh dưới 2.500 gr tăng 0,5%/kế hoạch; Tỷ lệ tăng dân số vượt quá chỉ tiêu 0,13%; (Kế hoạch 2015 là 1,60%).
- Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc  thiểu số vẫn còn phổ biến.
- Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Luật Người khuyết tật 2010 ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.
- Doanh thu từ du lịch đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên hiệu quả của các hoạt động du lịch còn thấp, chất lượng dịch vụ chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh; sản phẩm quà tặng lưu niệm phục vụ khách du lịch chưa phong phú.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị chưa được thực hiện nghiêm túc; tình trạng xả rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định vẫn diễn ra.


Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh rà soát số liệu tại bảng biểu về chỉ tiêu giảm nghèo, giáo dục, y tế.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016

Về cơ bản, Ban Văn hoá - Xã hội nhất trí với mục tiêu và các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2016, những nhiệm vụ và giải pháp chủ  yếu được nêu trong Báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội năm 2016. Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bổ sung, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 - Căn cứ tình hình thực tế địa phương, tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực trạng lao động, nhu cầu đào tạo nghề để điều chỉnh các nội dung, chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 29/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Khảo sát, dự báo và nắm chắc nhu cầu sử dụng lao động ở các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động. Cần nghiên cứu một số nghề đào tạo thiết thực, phù hợp với lao động nông thôn để phát huy hiệu quả, phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nâng cao công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; từng bước nâng cao tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa.

- Cần tăng cường công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, mua bán người, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; Luật người khuyết tật; có giải pháp cụ thể trong thực hiện các chỉ tiêu điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường các giải pháp thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Luật BHYT, BHXH, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 98%. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tổng kết Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 865/KH-UBND ngày 4/6/4012 của UBND tỉnh về việc thực Chiến lược dân số và SKSS tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.


II  VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2016
1. Về nội dung

- Việc ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 là đúng với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Các nội dung trong dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua. Các nội dung của dự thảo Nghị quyết đã nêu khái quát đầy đủ, khá toàn diện nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.
Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung Dự thảo nghị quyết.

2. Về thể thức
- Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016.  Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Chuyên viên Ban VH-XH;

- Lưu: VT.

	TM. BAN VĂN HÓA XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
                    Nguyễn Vân Chương


	� . Riêng 05 huyện nghèo 30a, tỷ lệ hộ nghèo còn 40,25%, giảm 6,93% so với năm 2014.


	� Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra và kết luận tỉnh Điện Biên đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014, sớm trước 1 năm so với kế hoạch.


	� Tổng số trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn Quốc gia năm 2015 là 248/503 trường, đạt 49,3%, tăng 23 trường so với năm 2014.
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